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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Căn cứ Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về nội dung, hình thức, trách nhiệm báo cáo hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia;

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương);

3. Trường Chính trị trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trường Chính trị cấp tỉnh);

4. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện).

Điều 3. Mục đích
1. Cập nhật, nắm bắt thông tin về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều 4. Nội dung báo cáo
1. Nội dung báo cáo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương; Trường Chính trị cấp tỉnh, bao gồm:

a) Thông tin chung về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

b) Chức năng, nhiệm vụ;

c) Tổ chức bộ máy;

d) Cơ sở vật chất;

đ) Số lượng, chất lượng công chức, viên chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

e) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

g) Công tác biên soạn chương trình, tài liệu;

h) Công tác nghiên cứu khoa học;

i) Các hoạt động khác (nếu có);

k) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

l) Đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

m) Kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo và kiến nghị, đề xuất về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Các nội dung chi tiết được quy định theo thứ tự tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III.

2. Nội dung báo cáo của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, bao gồm:

a) Thông tin chung về Trung tâm;

b) Cơ sở vật chất;

c) Số lượng, chất lượng viên chức của Trung tâm;

d) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Các hoạt động khác (nếu có);

e) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

g) Đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

h) Kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo và kiến nghị, đề xuất về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Các nội dung chi tiết được quy định tại Phụ lục IV.

Chương II
CÁC LOẠI BÁO CÁO, TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC BÁO CÁO
Điều 5. Các loại báo cáo, kỳ hạn và hình thức báo cáo
1. Các loại báo cáo:

Báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng gồm: Báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất.

a) Báo cáo định kỳ hàng năm là báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền được quy định tại Thông tư này. Báo cáo định kỳ hàng năm gồm báo cáo bằng văn bản và báo cáo vào cơ sở dữ liệu do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý và cài đặt đến các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

b) Báo cáo đột xuất là báo cáo chuyên đề theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2. Kỳ hạn và hình thức báo cáo:

a) Kỳ hạn báo cáo định kỳ là 01 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan chậm nhất là ngày 31 tháng 1 hàng năm;

b) Kỳ hạn báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Hình thức báo cáo:

a) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương; Trường Chính trị cấp tỉnh gửi báo cáo định kỳ hàng năm về Bộ Nội vụ bằng văn bản và báo cáo vào cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ; báo cáo bằng văn bản gửi về các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện gửi báo cáo vào cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ;

b) Báo cáo đột xuất được thực hiện theo hình thức mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 6. Yêu cầu đối với báo cáo
1. Các nội dung báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều 4 được quy định chi tiết tại các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với Phần I của Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV sau khi đã có báo cáo lần đầu, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chỉ cập nhật những thông tin có thay đổi vào bản báo cáo của năm tiếp theo.

2. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính theo dấu bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi.

3. Báo cáo vào cơ sở dữ liệu phải là thông tin có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã có chữ ký xác nhận của thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo vào cơ sở dữ liệu.

Điều 7. Trách nhiệm gửi báo cáo
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gửi báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Nội vụ.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và bộ, ngành có thẩm quyền quản lý.

3. Trường Chính trị cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý và các cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện gửi báo cáo về Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý và các cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Căn cứ hướng dẫn báo cáo tại Thông tư này, các học viện, trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân viên công an nhân dân và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ, kiến thức quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng biểu mẫu báo cáo phù hợp gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 8. Cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin báo cáo
1. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sử dụng một tài khoản (account) đã được cấp phát từ hệ thống cơ sở dữ liệu do Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ cung cấp và đăng nhập vào cơ sở dữ liệu qua trình duyệt internet để trực tiếp cập nhật nội dung báo cáo vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Cơ sở dữ liệu về báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu báo cáo định kỳ hàng năm bảo đảm yêu cầu bảo mật, an toàn dữ liệu.

3. Việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được Bộ Nội vụ quy định chi tiết tại Quy chế quản lý và sử dụng thông tin của cơ sở dữ liệu báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định;

b) Tiếp nhận báo cáo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin báo cáo phục vụ các hoạt động quản lý;

c) Cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, đơn vị đăng ký khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

d) Tổ chức quản lý, khai thác, cập nhật, sử dụng và lưu trữ, bảo quản dữ liệu bảo đảm cơ sở dữ liệu được hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật.

2. Các cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thực hiện đúng chế độ báo cáo quy định tại Thông tư này.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm:

a) Tổng hợp báo cáo thông tin về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình chính xác, kịp thời, đúng nội dung theo hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư;

b) Gửi báo cáo và cập nhật thông tin báo cáo vào cơ sở dữ liệu đúng thời hạn, bảo đảm cơ sở dữ liệu liên tục được cập nhật các thông tin báo cáo theo yêu cầu;

c) Chịu trách nhiệm trước Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về chất lượng nội dung và thời gian báo cáo của đơn vị mình.

Chương III
TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 10. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 2 của Thông tư này có trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2014.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.
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II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; TỔ CHỨC BỘ MÁY; CƠ SỞ VẬT CHẤT; CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	Số, ký hiệu QĐ
	 
	File đính kèm (áp dụng khi cập nhật thông tin báo cáo vào cơ sở dữ liệu)

	Ngày, tháng, năm ký QĐ
	 
	 

	Cơ quan ban hành QĐ
	 
	 


2. Tổ chức bộ máy
a) Các Vụ, ban, khoa, gồm:
	TT
	Tên gọi
	Điện thoại

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	…
	 
	 


b) Các đơn vị trực thuộc (nếu có): 
	TT
	Tên gọi
	Địa chỉ
	Điện thoại

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 


3. Cơ sở vật chất
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất
	 
	 

	 
	Tổng diện tích đất đang sử dụng
	m2
	 

	II
	Phòng làm việc
	 
	 

	1
	Số lượng phòng làm việc
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng làm việc
	 
	 

	a
	Trung bình máy vi tính/người
	máy vi tính/người
	 

	b
	Trung bình máy điều hòa/phòng
	điều hòa/phòng
	 

	III
	Phòng học
	 
	 

	1
	Số lượng phòng học
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng học
	 
	 

	a
	Trung bình máy chiếu/phòng
	máy chiếu/phòng
	 

	b
	Trung bình máy điều hòa/phòng
	điều hòa/phòng
	 

	IV
	Phòng hội trường, hội thảo
	 
	 

	1
	Số lượng hội trường
	hội trường
	 

	-
	Sức chứa của hội trường
	chỗ ngồi
	 

	2
	Số lượng phòng hội thảo
	hội thảo
	 

	-
	Sức chứa của phòng hội thảo
	chỗ ngồi
	 

	3
	Trang thiết bị phòng hội thảo
	 
	 

	a
	Máy chiếu
	cái
	 

	b
	Máy điều hòa
	cái
	 

	V
	Thư viện
	Đầu sách
	 

	VI
	Ký túc xá
	phòng
	 

	VII
	Căng tin
	chỗ ngồi
	 


4. Số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
Đơn vị tính: người
	STT
	Ngạch công chức, hạng viên chức và trình độ chuyên môn
	Công chức, viên chức
	Công chức, viên chức
	Công chức, viên chức

	
	
	Lãnh đạo Học viện
	Công chức
	Viên chức

	I
	Ngạch công chức
	 
	 
	 

	1
	Chuyên viên cao cấp
	 
	 
	 

	2
	Chuyên viên chính
	 
	 
	 

	3
	Chuyên viên
	 
	 
	 

	II
	Các hạng viên chức
	 
	 
	 

	1
	Hạng I
	 
	 
	 

	2
	Hạng II
	 
	 
	 

	3
	Hạng III
	 
	 
	 

	4
	Hạng IV
	 
	 
	 

	5
	Khác
	 
	 
	 

	III
	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 

	1
	Tiến sĩ
	 
	 
	 

	2
	Thạc sĩ
	 
	 
	 

	3
	Đại học
	 
	 
	 

	4
	Cao đẳng, Trung cấp
	 
	 
	 

	IV
	Học hàm
	 
	 
	 

	1
	Giáo sư
	 
	 
	 

	2
	Phó Giáo sư
	 
	 
	 


 

Biểu 02
PHẦN II
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm………………:

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm
	Trích yếu nội dung văn bản
	Người ký
	File đính kèm (áp dụng khi cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
1. Kết quả đào tạo: ………………….. lượt người, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: lượt người
	STT
	Đối tượng
	Lý luận chính trị
	Chuyên môn
	Chuyên môn

	
	
	Cao cấp
	Tiến sỹ
	Thạc sĩ

	1
	Cán bộ
	 
	 
	 

	2
	Công chức
	 
	 
	 

	3
	Viên chức
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 


2. Kết quả bồi dưỡng: ………………… lượt người, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: lượt người
	STT
	 
	Tổng sổ
	Đối tượng
	Đối tượng
	Đối tượng
	Đối tượng

	
	
	
	Cán bộ
	Công chức
	Giảng viên, nghiên cứu viên
	Cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, dân phòng, tôn giáo

	I
	Bồi dưỡng Lý luận chính trị
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lãnh đạo cấp Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lãnh đạo cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lãnh đạo cấp Sở và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Lãnh đạo cấp huyện và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyên viên cao cấp
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyên viên chính
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 


 

Biểu 03
PHẦN III
CÔNG TÁC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU; NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
I. CÔNG TÁC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU
Các loại chương trình, tài liệu đã biên soạn:
	STT
	Tên chương trình, tài liệu
	Tên chương trình, tài liệu
	Ngày tháng năm ban hành
	Đối tượng áp dụng

	
	Chương trình
	Tài liệu
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
Xây dựng đề tài khoa học các cấp:
	STT
	Đề tài khoa học các cấp
	Tên đề tài khoa học
	Chủ nhiệm đề tài

	A
	CẤP NHÀ NƯỚC
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	B
	CẤP BỘ
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 

	C
	CẤP CƠ SỞ
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC; TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KHÁC)
	STT
	Đối tượng
	Nội dung
	Số lượng học viên
	Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
	Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

	
	
	
	
	Đào tạo
	Bồi dưỡng

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


 

Biểu 04
PHẦN IV
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	STT
	Đối tượng
	Nội dung
	Nguồn kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Tổng cộng

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác
	

	1
	Cán bộ, công chức
	Đào tạo
	 
	 
	 

	
	
	Bồi dưỡng
	 
	 
	 

	2
	Viên chức
	Đào tạo
	 
	 
	 

	
	
	Bồi dưỡng
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	 
	 


 
PHẦN V
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
a) Học viện có thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không?

□ Có                                                                            □ Không

b) Nếu có tổ chức đánh giá thì đã đánh giá theo nội dung nào?

□ Chất lượng chương trình, tài liệu.

□ Chất lượng đội ngũ giảng viên.

□ Chất lượng cơ sở vật chất.

□ Chất lượng người học.

□ Chất lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng.

2. Đánh giá, định hướng, kiến nghị về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Đánh giá chung:

- Những ưu điểm (có đánh giá kết quả đạt được bao nhiêu % so với kế hoạch đầu năm).

- Những tồn tại hạn chế.

- Nguyên nhân.

b) Định hướng kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo.

c) Những kiến nghị, đề xuất.

 

	
Người lập biểu
	………., ngày …… tháng …… năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
Biểu 05 
PHỤ LỤC II
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG (NĂM ………..)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Mã cơ sở ĐT, BD: …………..
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
	Tên tiếng Việt:
	 

	Tên tiếng Anh (nếu có):
	 


2. Thông tin
	Địa chỉ:
	 

	Số điện thoại:
	 

	Số fax:
	 

	Email: 
	 

	Địa chỉ Website:
	 


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; TỔ CHỨC BỘ MÁY; CƠ SỞ VẬT CHẤT; CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ
	Số, ký hiệu QĐ
	 
	File đính kèm (áp dụng khi cập nhật thông tin báo cáo vào cơ sở dữ liệu)

	Ngày, tháng, năm ký QĐ
	 
	 

	Cơ quan ban hành QĐ
	 
	 


2. Tổ chức bộ máy
Các khoa, phòng, gồm:
	TT
	Tên gọi
	Điện thoại

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	…
	 
	 


3. Cơ sở vật chất
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất
	 
	 

	 
	Tổng diện tích đất đang sử dụng
	m2
	 

	II
	Phòng làm việc
	 
	 

	1
	Số lượng phòng làm việc
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng làm việc
	 
	 

	a
	Trung bình máy vi tính/người
	máy vi tính/người
	 

	b
	Trung bình máy điều hòa/phòng
	điều hòa/phòng
	 

	III
	Phòng học
	 
	 

	1
	Số lượng phòng học
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng học
	 
	 

	a
	Trung bình máy chiếu/phòng
	máy chiếu/phòng
	 

	b
	Trung bình máy điều hòa/phòng
	điều hòa/phòng
	 

	IV
	Phòng hội trường, hội thảo
	 
	 

	1
	Số lượng hội trường
	hội trường
	 

	-
	Sức chứa của hội trường
	chỗ ngồi
	 

	2
	Số lượng phòng hội thảo
	hội thảo
	 

	-
	Sức chứa của phòng hội thảo
	chỗ ngồi
	 

	3
	Trang thiết bị phòng hội thảo
	 
	 

	a
	Máy chiếu
	cái
	 

	b
	Máy điều hòa
	cái
	 

	V
	Thư viện
	đầu sách
	 

	VI
	Ký túc xá
	phòng
	 

	VII
	Căng tin
	chỗ ngồi
	 


4. Số lượng, chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức
Đơn vị tính: người
	STT
	Ngạch công chức, hạng viên chức và trình độ chuyên môn
	Công chức, viên chức
	Công chức, viên chức
	Công chức, viên chức

	
	
	Lãnh đạo cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
	Giảng viên
	Viên chức hành chính

	I
	Ngạch công chức
	 
	 
	 

	1
	Chuyên viên cao cấp
	 
	 
	 

	2
	Chuyên viên chính
	 
	 
	 

	3
	Chuyên viên
	 
	 
	 

	II
	Các hạng viên chức
	 
	 
	 

	1
	Hạng I
	 
	 
	 

	2
	Hạng II
	 
	 
	 

	3
	Hạng III
	 
	 
	 

	4
	Hạng IV
	 
	 
	 

	5
	Khác
	 
	 
	 

	III
	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 

	1
	Tiến sĩ
	 
	 
	 

	2
	Thạc sĩ
	 
	 
	 

	3
	Đại học
	 
	 
	 

	4
	Cao đẳng, Trung cấp
	 
	 
	 

	IV
	Học hàm
	 
	 
	 

	1
	Giáo sư
	 
	 
	 

	2
	Phó Giáo sư
	 
	 
	 


 
Biểu 06
PHẦN II
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
I. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm...

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm
	Trích yếu nội dung văn bản
	Người ký
	File đính kèm (áp dụng khi cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Kết quả bồi dưỡng cán bộ, công chức: ……………………….. lượt người, cụ thể như sau:
	STT
	Đối tượng
	Đối tượng
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
	Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chuyên ngành
	Tổng cộng

	
	
	
	Chuyên viên chính và tương đương
	Chuyên viên và tương đương
	Cán sự và tương đương
	Cấp phòng và tương đương
	Cấp xã
	
	

	1
	Cán bộ, công chức
	Chuyên viên chính và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chuyên viên và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cán sự và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cán bộ, công chức cấp xã
	Cán bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Công chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC: ………………….. lượt người, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: lượt người
	STT
	Đối tượng
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý
	Bổ sung, cập nhật kiến thức kỹ năng phục vụ hoạt động nghề
	Tổng cộng

	
	
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	
	
	

	1
	Viên chức chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Viên chức hành chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Biểu 07
PHẦN III
CÔNG TÁC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU;
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
I. CÔNG TÁC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU
Các loại chương trình, tài liệu đã biên soạn:
	STT
	Tên chương trình, tài liệu
	Tên chương trình, tài liệu
	Ngày tháng năm ban hành
	Đối tượng áp dụng

	
	Chương trình
	Tài liệu
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
Xây dựng đề tài khoa học các cấp:
	STT
	Đề tài khoa học các cấp
	Tên đề tài khoa học
	Chủ nhiệm đề tài

	A
	CẤP BỘ
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 

	B
	CẤP TỈNH (nếu có)
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	C
	CẤP CƠ SỞ
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (LIÊN KẾT BỒI DƯỠNG VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC; TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KHÁC)
	STT
	Đối tượng
	Nội dung
	Số lượng học viên

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
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PHẦN IV
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	STT
	Đối tượng
	Nguồn kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Tổng cộng

	
	
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác
	

	1
	Cán bộ, công chức
	 
	 
	 

	2
	Viên chức
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 


 
PHẦN V
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không?

□ Có                                                                            □ Không

b) Nếu có tổ chức đánh giá thì đã đánh giá theo nội dung nào?

□ Chất lượng chương trình, tài liệu.

□ Chất lượng đội ngũ giảng viên.

□ Chất lượng cơ sở vật chất.

□ Chất lượng người học.

□ Chất lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng.

2. Đánh giá, định hướng, kiến nghị về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Đánh giá chung:

- Những ưu điểm (có đánh giá kết quả đạt được bao nhiêu % so với kế hoạch đầu năm).

- Những tồn tại hạn chế.

- Nguyên nhân.

b) Định hướng kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo.

c) Những kiến nghị, đề xuất.

 

	
Người lập biểu
	………., ngày …… tháng …… năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC III
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH 
(NĂM …………)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Biểu 09
Mã trường:…………….. 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
1. Tên trường
	 


2. Thông tin
	Địa chỉ:
	 

	Số điện thoại:
	 

	Số fax:
	 

	Email: 
	 

	Địa chỉ Website:
	 


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; TỔ CHỨC BỘ MÁY; CƠ SỞ VẬT CHẤT; CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ
	Số, ký hiệu QĐ
	 
	File đính kèm (áp dụng khi cập nhật thông tin báo cáo vào cơ sở dữ liệu)

	Ngày, tháng, năm ký QĐ
	 
	 

	Cơ quan ban hành QĐ
	 
	 


2. Tổ chức bộ máy
Các khoa, phòng, gồm:
	TT
	Tên gọi
	Điện thoại

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	…
	 
	 


3. Cơ sở vật chất
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất
	 
	 

	 
	Tổng diện tích đất đang sử dụng
	m2
	 

	II
	Phòng làm việc
	 
	 

	1
	Số lượng phòng làm việc
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng làm việc
	 
	 

	a
	Trung bình máy vi tính/người
	máy vi tính/người
	 

	b
	Trung bình máy điều hòa/phòng
	điều hòa/phòng
	 

	III
	Phòng học
	 
	 

	1
	Số lượng phòng học
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng học
	 
	 

	a
	Trung bình máy chiếu/phòng
	máy chiếu/phòng
	 

	b
	Trung bình máy điều hòa/phòng
	điều hòa/phòng
	 

	IV
	Phòng hội trường, hội thảo
	 
	 

	1
	Số lượng hội trường
	hội trường
	 

	-
	Sức chứa của hội trường
	chỗ ngồi
	 

	2
	Số lượng phòng hội thảo
	hội thảo
	 

	-
	Sức chứa của phòng hội thảo
	chỗ ngồi
	 

	3
	Trang thiết bị phòng hội thảo
	 
	 

	a
	Máy chiếu
	cái
	 

	b
	Máy điều hòa
	cái
	 

	V
	Thư viện
	đầu sách
	 

	VI
	Ký túc xá
	phòng
	 

	VII
	Căng tin
	chỗ ngồi
	 


4. Số lượng, chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức
Đơn vị tính: người
	STT
	Ngạch công chức, hạng viên chức và trình độ chuyên môn
	Công chức, viên chức
	Công chức, viên chức
	Công chức, viên chức

	
	
	Lãnh đạo trường
	Giảng viên
	Viên chức hành chính

	I
	Ngạch công chức
	 
	 
	 

	1
	Chuyên viên cao cấp
	 
	 
	 

	2
	Chuyên viên chính
	 
	 
	 

	3
	Chuyên viên
	 
	 
	 

	II
	Các hạng viên chức
	 
	 
	 

	1
	Hạng I
	 
	 
	 

	2
	Hạng II
	 
	 
	 

	3
	Hạng III
	 
	 
	 

	4
	Hạng IV
	 
	 
	 

	5
	Khác
	 
	 
	 

	III
	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 

	1
	Tiến sĩ
	 
	 
	 

	2
	Thạc sĩ
	 
	 
	 

	3
	Đại học
	 
	 
	 

	4
	Cao đẳng, Trung cấp
	 
	 
	 

	IV
	Học hàm
	 
	 
	 

	1
	Giáo sư
	 
	 
	 

	2
	Phó Giáo sư
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PHẦN II
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
I. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm …………..:

	Số, ký hiệu QĐ
	 
	File đính kèm (áp dụng khi cập nhật thông tin báo cáo vào cơ sở dữ liệu)

	Ngày, tháng, năm ký QĐ
	 
	 

	Cơ quan ban hành QĐ
	 
	 


2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
a) Kết quả đào tạo: …………………… lượt người, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: lượt người
	STT
	Đối tượng
	Đối tượng
	Trung cấp Lý luận chính trị
	Tổng cộng

	1
	Cán bộ
	Cấp tỉnh
	 
	 

	
	
	Cấp huyện
	 
	 

	2
	Công chức cấp tỉnh, cấp huyện
	Chuyên viên chính và tương đương
	 
	 

	
	
	Chuyên viên và tương đương
	 
	 

	
	
	Cán sự và tương đương
	 
	 

	3
	Cán bộ, công chức
	Cán bộ
	 
	 

	
	Cấp xã
	Công chức
	 
	 

	4
	Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	 


b. Kết quả bồi dưỡng: …………………………………. lượt người, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: lượt người
	STT
	Đối tượng
	Đối tượng
	Lý luận chính trị
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
	Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chuyên ngành
	Tổng cộng

	
	
	
	Bồi dưỡng
	Chuyên viên chính và tương đương
	Chuyên viên và tương đương
	Cán sự và tương đương
	Cấp phòng và tương đương
	Cấp xã
	
	

	1
	Cán bộ
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công chức cấp tỉnh, cấp huyện
	Chuyên viên cao cấp và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chuyên viên chính và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chuyên viên và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cán sự và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cán bộ, công chức cấp xã
	Cán bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Công chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC
1. Kết quả đào tạo: ………………… lượt người, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: lượt người
	STT
	Đối tượng
	Trung cấp Lý luận chính trị
	Tổng cộng

	1
	Viên chức quản lý
	 
	 

	2
	Viên chức chuyên môn
	 
	 

	3
	Viên chức hành chính
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


2. Kết quả bồi dưỡng: …………………… lượt người, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: lượt người
	STT
	Đối tượng
	Lý luận chính trị
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý
	Bổ sung, cập nhật kiến thức kỹ năng phục vụ hoạt động nghề
	Tổng cộng

	
	
	Bồi dưỡng
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	
	
	

	1
	Viên chức quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Viên chức chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Viên chức hành chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
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PHẦN III
CÔNG TÁC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU; 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
I. CÔNG TÁC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU 
Các loại chương trình, tài liệu đã biên soạn:
	STT
	Tên chương trình, tài liệu
	Tên chương trình, tài liệu
	Ngày tháng năm ban hành
	Đối tượng áp dụng

	
	Chương trình
	Tài liệu
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
Xây dựng đề tài khoa học các cấp:
	STT
	Đề tài khoa học các cấp
	Tên đề tài khoa học
	Chủ nhiệm đề tài

	A
	CẤP TỈNH
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 

	B
	CẤP CƠ SỞ
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC; TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KHÁC)
	STT
	Đối tượng
	Nội dung
	Số lượng học viên
	Tổng cộng

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
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PHẦN IV
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 

	STT
	Đối tượng
	Nội dung
	Nguồn kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Tổng cộng

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác
	

	1
	Cán bộ, công chức
	Đào tạo
	 
	 
	 

	
	
	Bồi dưỡng
	 
	 
	 

	2
	Viên chức
	Đào tạo
	 
	 
	 

	
	
	Bồi dưỡng
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	 
	 


 

PHẦN V
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
a) Trường có thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không?

□ Có                                                                            □ Không

b) Nếu có tổ chức đánh giá thì đã đánh giá theo nội dung nào?

□ Chất lượng chương trình, tài liệu.

□ Chất lượng đội ngũ giảng viên.

□ Chất lượng cơ sở vật chất.

□ Chất lượng người học.

□ Chất lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng.

2. Đánh giá, định hướng, kiến nghị về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Đánh giá chung:

- Những ưu điểm (có đánh giá kết quả đạt được bao nhiêu % so với kế hoạch đầu năm).

- Những tồn tại hạn chế.

- Nguyên nhân.

b) Định hướng kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo.

c) Những kiến nghị, đề xuất.

 

	
Người lập biểu
	………., ngày …… tháng …… năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC IV
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN NĂM …..
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Mã Trung tâm: …………..
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM
1. Tên Trung tâm
	 


2. Thông tin
	Địa chỉ:
	 

	Số điện thoại:
	 

	Số fax:
	 

	Email: 
	 

	Địa chỉ Website:
	 


II. CƠ SỞ VẬT CHẤT; CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC
1. Cơ sở vật chất
	 
	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện có trụ sở riêng
	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện có trụ sở riêng

	 
	□ Có
	□ Không


Báo cáo về cơ sở vật chất (dành cho Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện đã có trụ sở riêng):
1. Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất
	 
	 

	 
	Tổng diện tích đất đang sử dụng
	m2
	 

	II
	Phòng làm việc
	 
	 

	1
	Số lượng phòng làm việc
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng làm việc
	 
	 

	-
	Trung bình máy vi tính/người
	máy vi tính/người
	 

	III
	Phòng học
	 
	 

	1
	Số lượng phòng học
	phòng
	 

	2
	Trang thiết bị phòng học
	 
	 

	a
	Trung bình số lượng máy chiếu
	số máy chiếu/phòng
	 

	b
	Trung bình số lượng điều hòa
	số điều hòa/phòng
	 

	IV
	Phòng hội trường, hội thảo
	 
	 

	1
	Số lượng hội trường
	hội trường
	 

	-
	Sức chứa của Hội trường
	chỗ ngồi
	 

	2
	Số lượng phòng hội thảo
	hội thảo
	 

	-
	Sức chứa của phòng hội thảo
	chỗ ngồi
	 

	3
	Trang thiết bị phòng hội thảo
	 
	 

	a
	Máy chiếu
	cái
	 

	b
	Điều hòa
	cái
	 

	V
	Thư viện
	m2
	 

	VI
	Ký túc xá
	m2
	 

	VII
	Căng tin
	m2
	 


2. Số lượng, chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức
Đơn vị tính: lượt người
	Đối tượng
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ chuyên môn
	Các hạng viên chức
	Các hạng viên chức
	Các hạng viên chức
	Các hạng viên chức
	Các hạng viên chức

	
	Tiến sỹ
	Thạc Sỹ
	Đại học
	Cao đẳng, Trung cấp
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	Khác

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lãnh đạo Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Viên chức hành chính
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PHẦN II
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
I. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
…………………….. lượt người, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: lượt người
	STT
	Đối tượng
	Lý luận chính trị
	Lý luận chính trị
	Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
	Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn
	Bồi dưỡng công tác đoàn thể
	Bồi dưỡng công tác Đảng
	Bồi dưỡng công tác Đảng
	Bồi dưỡng công tác Đảng
	Tổng cộng

	
	
	Đào tạo trình độ Sơ cấp
	Bồi dưỡng
	
	
	
	Chính trị cho đối tượng phát triển Đảng
	Lý luận chính trị cho đảng viên mới
	Nghiệp vụ công tác Đảng
	

	I
	Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cán bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Viên chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Cán bộ, công chức cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cán bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
	STT
	Đối tượng
	Nội dung
	Số lượng học viên

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


III. KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng: …………………… đồng, trong đó:
- Ngân sách nhà nước: ……………………… đồng.
- Nguồn khác: ………………………………… đồng.
IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
a) Trung tâm có thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không?
□ Có                                                                □ Không
b) Nếu có tổ chức đánh giá thì đã đánh giá theo nội dung nào?
□ Chất lượng chương trình, tài liệu.
□ Chất lượng đội ngũ giảng viên.
□ Chất lượng cơ sở vật chất.
□ Chất lượng người học.
□ Chất lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng.
2. Đánh giá, định hướng, kiến nghị về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Đánh giá chung:
- Những ưu điểm (có đánh giá kết quả đạt được bao nhiêu % so với kế hoạch đầu năm).
- Những tồn tại hạn chế.
- Nguyên nhân.
b) Định hướng kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo.
c) Những kiến nghị, đề xuất.
 
	
Người lập biểu
	………., ngày …… tháng …… năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
